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 I. Lời nói đầu 

 1. Mục đích biên soạn 

 a) Làm rõ các quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật sửa 

đổi, bổ sung Chất lượng sản phẩm, hàng hóa: giải thích chi tiết, cụ thể hóa các điều 

khoản, khái niệm, thuật ngữ mang tính chuyên môn trong Luật (ví dụ: các khái 

niệm mới như “rủi ro của sản phẩm, hàng hóa”, “mức độ rủi ro”, “hộ chiếu số của 

sản phẩm”, cách phân loại sản phẩm theo 3 mức độ rủi ro: thấp, trung bình, cao). 

 b) Hướng dẫn các điểm mới và thay đổi trong Luật sửa đổi, bổ sung Chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa: tài liệu hướng dẫn tập trung làm rõ những thay đổi cốt 

lõi (ví dụ: chuyển đổi từ phương thức quản lý hành chính sang quản lý dựa trên 

mức độ rủi ro; quy định về truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm của các bên trong 

chuỗi cung ứng; quy định về hạ tầng chất lượng quốc gia…). 

 c) Tạo hành lang pháp lý đồng bộ: giúp kết nối và giải quyết sự chồng chéo 

giữa Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa với các luật khác có liên quan (như 

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật An toàn thực phẩm...). 

 2. Phạm vi áp dụng 

 Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá 

nhân khác có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam. 

 3. Cách sử dụng tài liệu 

 Các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu tài liệu 

hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Trường hợp có khó khăn, 

vướng mắc, đề nghị liên hệ về Bộ Khoa học và Công nghệ (Ủy ban Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng Quốc gia) để phối hợp thực hiện. 

 II. Các thuật ngữ và định nghĩa quan trọng 

 1. Sản phẩm là kết quả đầu ra của quá trình chế tạo, sản xuất hoặc kết quả 

đầu ra không tồn tại dưới dạng vật chất được tạo ra từ các hoạt động dịch vụ. 

2. Hàng hóa là sản phẩm được đưa vào lưu thông trên thị trường, phục vụ 

mục đích tiêu dùng, sử dụng hoặc kinh doanh. 

3. Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là tổng hợp các đặc tính của sản phẩm, 

hàng hóa đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc yêu 

cầu quản lý theo quy định của luật có liên quan. 

4. Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa là việc tổ chức và thực hiện biện 

pháp kiểm soát việc tuân thủ yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc yêu 

cầu quản lý theo quy định của luật có liên quan. 

5. Rủi ro của sản phẩm, hàng hóa là khả năng xảy ra các sự kiện không 

mong muốn trong suốt quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử 

dụng sản phẩm, hàng hóa có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng, an toàn 

hoặc tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, từ đó tác động đến quyền lợi hợp pháp 

của người tiêu dùng, doanh nghiệp và các bên liên quan. 
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6. Mức độ rủi ro của sản phẩm, hàng hóa là khả năng xảy ra rủi ro liên 

quan đến sản phẩm, hàng hóa trong toàn bộ vòng đời của nó, được xác định bởi sự 

kết hợp giữa hệ quả khi sản phẩm, hàng hóa không phù hợp tiêu chuẩn công bố áp 

dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc tính phù hợp với mục đích sử dụng và 

khả năng xảy ra rủi ro trong thực tế. 

7. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa là việc cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền tiến hành xem xét, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá 

trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường. 

 8. Hộ chiếu số của sản phẩm là tập hợp các thông tin về sản phẩm và chuỗi 

cung ứng của sản phẩm đó, được lưu trữ bằng mã vạch hoặc các phương thức phù 

hợp hoặc thông qua cơ sở dữ liệu thông tin bằng đường dẫn, bảo đảm có thể đọc 

hoặc kết nối được thông qua thiết bị phù hợp. 

 III. Nội dung chính 

 1. Nguyên tắc phân loại và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

 1.1. Nội dung chính 

a) Sản phẩm, hàng hóa được phân loại dựa trên mức độ rủi ro, phù hợp 

thông lệ quốc tế; cảnh báo của tổ chức quốc tế có liên quan đối với sản phẩm, hàng 

hóa; khả năng quản lý của cơ quan nhà nước trong từng thời kỳ. 

b) Tiêu chí đánh giá rủi ro bao gồm mức độ tác động đến sức khỏe, môi 

trường, khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng và cảnh báo từ tổ chức quốc tế. 

 c) Biện pháp quản lý tương ứng với mức độ rủi ro: 

- Rủi ro thấp: tổ chức, cá nhân phải tự công bố tiêu chuẩn áp dụng;  

- Rủi ro trung bình: tổ chức, cá nhân phải tự công bố tiêu chuẩn áp dụng, 

phải tự đánh giá hoặc do tổ chức chứng nhận được công nhận thực hiện chứng 

nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng;  

- Rủi ro cao: tổ chức, cá nhân phải tự công bố tiêu chuẩn áp dụng và do tổ 

chức chứng nhận được chỉ định thực hiện chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia tương ứng). 

 d) Sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao phải 

được quản lý theo danh mục gắn với yêu cầu quản lý chất lượng tương ứng, trong 

đó xác định rõ sản phẩm, hàng hóa được áp dụng biện pháp quản lý khác theo quy 

định của luật có liên quan. 

 1.2. Tổ chức thực hiện 

 a) Đối với các Bộ, ngành, địa phương: 

 - Các Bộ, ngành căn cứ quy định tại Điều 5 Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa nêu trên và hướng dẫn, quy định 

của Chính phủ để thực hiện đánh giá, phân loại sản phẩm, hàng hóa thuộc trách 

nhiệm được phân công quản lý theo mức độ rủi ro (thấp, trung bình, cao) và biện 
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pháp quản lý tương ứng. Đồng thời, xác định rõ sản phẩm, hàng hóa được áp dụng 

biện pháp quản lý khác theo quy định của luật có liên quan (nếu có). 

 - Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ quy định của các Bộ, ngành về mức độ 

rủi ro của sản phẩm, hàng hóa và biện pháp quản lý tương ứng để tổ chức thực 

hiện công tác quản lý nhà nước thuộc trách nhiệm được phân công (xây dựng, 

trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện, hướng 

dẫn thực hiện; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân 

thực hiện; quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp, hoạt động công nhận; thực hiện 

công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm…). 

 b) Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh: 

  Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh căn cứ quy định của các Bộ, 

ngành về mức độ rủi ro của sản phẩm, hàng hóa và biện pháp quản lý tương ứng 

để tổ chức thực hiện theo quy định. 

 2. Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) 

 2.1. Nội dung chính: 

 Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) là bộ phận cấu thành của kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội, bao gồm các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 

lường, đánh giá sự phù hợp, công nhận và các chính sách, quy định có liên quan 

về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 

gia gắn với định hướng phát triển bền vững, chuyển đổi số.  

 Mục tiêu là kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả các nguồn lực để phát triển 

hạ tầng chất lượng quốc gia có lộ trình và được đánh giá, báo cáo định kỳ; xây 

dựng hệ thống giám sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa quốc gia, kết nối dữ liệu 

hải quan, kiểm tra chất lượng, thông tin truy xuất nguồn gốc, phản ánh từ người 

tiêu dùng và cảnh báo quốc tế để bảo đảm kết nối với các hạ tầng khác. 

 2.2. Tổ chức thực hiện 

 a) Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành, địa phương 

 Căn cứ quy định tại Điều 6b Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hướng dẫn, quy định của Chính phủ, nghiên 

cứu để tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của Hạ tầng chất 

lượng quốc gia, gồm:  

- Xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để tổ chức 

thực hiện, hướng dẫn thực hiện;  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện; 

- Quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, đánh giá sự phù hợp, hoạt động 

công nhận;  

- Xây dựng hệ thống giám sát chất lượng sản phẩm, hàng hoá quốc gia giúp 

doanh nghiệp minh bạch thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, cơ quan 
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quản lý chủ động giám sát, kiểm tra và người dân tham gia cung cấp thông tin về 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa;  

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp công nghệ 

chiến lược, sản phẩm có đặc tính mới, sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm ứng dụng 

công nghệ cao và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh 

nghiệp Việt Nam;  

- Hội nhập quốc tế;  

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm ….  

 b) Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng thụ hưởng lợi ích của Hạ tầng chất 

lượng quốc gia: nghiên cứu, tìm hiểu, phối hợp để được bảo đảm quyền và nghĩa 

vụ trong quá trình triển khai thực hiện. 

 3. Truy xuất nguồn gốc (TXNG) và ứng dụng công nghệ trong quản lý 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

 3.1. Nội dung chính: 

 a) Việc TXNG và minh bạch chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hóa phải được 

thực hiện trên nguyên tắc trung thực, khách quan, bảo đảm tính xác thực và khả 

năng xác minh, không gây cản trở lưu thông hàng hóa và thống nhất với quy định 

của pháp luật về hải quan, thương mại, thuế và phòng vệ thương mại và quy định 

khác của luật có liên quan. 

 b) TXNG là bắt buộc đối với sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao theo 

lộ trình do các Bộ xác định. 

 c) Khuyến khích mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ (mã số, mã vạch, nhãn 

điện tử, Blockchain, AI, IoT...) để minh bạch thông tin và kết nối dữ liệu trong 

toàn bộ vòng đời sản phẩm. 

 3.2. Tổ chức thực hiện 

 a) Các Bộ, ngành xác định cụ thể các sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro 

cao và có lộ trình thực hiện việc truy xuất nguồn gốc, bảo đảm tính khả thi, phù 

hợp với năng lực của doanh nghiệp và đặc thù phát triển của từng ngành hàng; 

các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp 

trong việc ứng dụng công nghệ trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.  

 b) Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng bắt buộc phải 

thực hiện truy xuất nguồn gốc nghiên cứu để tổ chức thực hiện theo quy định. Các 

tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khác được khuyến khích và hỗ trợ triển khai 

truy xuất nguồn gốc, phù hợp với quy mô, đặc điểm ngành hàng và điều kiện sản 

xuất, kinh doanh. 

 4. Chính sách của nhà nước về hoạt động liên quan đến chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa 

 4.1. Nội dung chính 

 Sửa đổi, hoàn thiện các chính sách hiện có về khuyến khích tổ chức, cá 
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nhân xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến cho sản phẩm, hàng hóa và công 

tác quản lý, điều hành sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, 

tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu 

tư, tham gia vào hoạt động đánh giá sự phù hợp; về xây dựng chương trình quốc 

gia nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng 

hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hạ tầng chất 

lượng quốc gia; về hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; đầu tư, phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia đáp ứng 

yêu cầu sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và quản lý nhà 

nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chính sách để thúc đẩy hợp tác quốc tế 

về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhằm tăng cường hài hòa tiêu chuẩn, thừa nhận 

lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp; chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh 

nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc và công nghệ số để minh bạch thông 

tin về xuất xứ, quy trình sản xuất, chuỗi cung ứng và chất lượng sản phẩm; xây 

dựng cơ chế chứng nhận chuỗi cung ứng có thể xác thực độc lập, khách quan, phù 

hợp thông lệ quốc tế nhằm nâng cao tính minh bạch chất lượng, truy xuất nguồn 

gốc và ngăn ngừa hành vi gian lận thương mại. 

 4.2. Tổ chức thực hiện 

 Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ quy định nêu trên để tổ chức thực hiện, 

bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Các tổ chức, cá nhân liên quan nghiên cứu, tìm hiểu để 

thực hiện theo quy định, bảo đảm quyền và nghĩa vụ trong quá trình thực thi các 

chính sách của Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

 5. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

 5.1. Nội dung chính  

 Luật sửa đổi, hoàn thiện các nội dung hiện có quy định về giải thưởng chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa, trong đó bổ sung các nội dung quy định về hỗ trợ tổ 

chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia để khuyến khích được 

sự quan tâm tham gia của các doanh nghiệp và đời sống xã hội, tương xứng với 

tiềm năng vốn có của một giải thưởng về chất lượng mang tầm quốc gia. Đồng 

thời, Luật bổ sung các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng hệ 

thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, hệ thống truy xuất nguồn gốc. Đồng 

thời, Nhà nước hỗ trợ một phần hoặc toàn phần chi phí thử nghiệm quốc tế đối 

với sản phẩm xuất khẩu chủ lực và hỗ trợ chi phí chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy. 

 5.2. Tổ chức thực hiện 

 Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ quy định nêu trên và hướng dẫn, quy 

định của Chính phủ để có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định của 

pháp luật có liên quan. Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng thụ hưởng lợi ích 

của các biện pháp hỗ trợ này nghiên cứu, tìm hiểu, phối hợp để được bảo đảm 

quyền và nghĩa vụ trong quá trình triển khai thực hiện. 

 6. Trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương 

 6.1. Nội dung chính 
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 a) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa trong phạm vi cả nước. 

 b) Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm trước 

Chính phủ trong việc thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa theo quy định tại Luật này. 

 c) Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có 

trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể việc 

thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản 

lý phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh sau khi trao đổi, 

thống nhất với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa đối với đối tượng đặc thù thuộc lĩnh vực cơ yếu. 

 d) Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc quản lý nhà nước về chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn. 

 6.2. Tổ chức thực hiện 

 Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ quy định nêu trên và hướng dẫn, quy 

định của Chính phủ để tổ chức triển khai công tác quản lý nhà nước theo phân 

công. 

  7. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và xử lý vi phạm 

 7.1. Nội dung chính 

 a) Hoạt động kiểm tra chất lượng được thực hiện theo nguyên tắc quản lý 

rủi ro, tăng cường kiểm tra sau lưu thông trên thị trường có trọng điểm, dựa trên 

phân tích dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

tiêu chuẩn, đo lường chất lượng; khuyến khích áp dụng công nghệ số và các hệ 

thống thông minh trong lựa chọn đối tượng, phương thức kiểm tra. 

b) Phương thức kiểm tra được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp trên cơ sở 

dữ liệu hiện có về mức độ rủi ro của sản phẩm, hàng hóa, thông tin truy xuất nguồn 

gốc, mã số, mã vạch, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và dữ liệu từ hệ 

thống quản lý chất lượng được công nhận hoặc có kết nối với cơ quan quản lý nhà 

nước, kết hợp với cảnh báo vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

c) Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa có trách nhiệm phối 

hợp và chia sẻ dữ liệu, nhằm bảo đảm thống nhất, tránh chồng chéo và nâng cao 

hiệu quả quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức khảo sát chất lượng hàng 

hóa nhằm thu thập, phân tích thông tin thực tế về tình hình chất lượng hàng hóa 

đang lưu thông trên thị trường, phục vụ cảnh báo rủi ro và xác định cơ sở để kiểm 

tra có trọng điểm. 

 d) Tăng nặng chế tài xử phạt, bao gồm cả việc công khai trên phương tiện 

thông tin đại chúng danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo xã hội. 
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 7.2. Tổ chức thực hiện 

 a) Các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu để tổ chức thực hiện, sửa đổi, bổ 

sung các văn bản liên quan về xử lý vi phạm; phổ biến, tuyên truyền để các tổ 

chức, cá nhân liên quan thực hiện theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm.  

 b) Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nghiên cứu, tìm hiểu để tổ chức 

hoạt động sản xuất, kinh doanh theo các quy định hiện hành. Các tổ chức xã hội 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, người tiêu 

dùng nghiên cứu để tham gia thực hiện, bảo đảm quyền và nghĩa vụ theo quy định. 

 8. Quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất 

 8.1. Các nội dung chính 

 Tổ chức, cá nhân sản xuất phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng 

sản phẩm trong sản xuất như sau: 

 a) Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo quy định của pháp 

luật, bảo đảm sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật 

tương ứng và quy định khác của luật có liên quan; 

 b) Công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định; thực hiện ghi nhãn hàng hóa, 

nhãn điện tử hoặc hộ chiếu số của sản phẩm; thể hiện các thông tin về truy xuất 

nguồn gốc, mã số, mã vạch cho sản phẩm theo quy định của pháp luật về nhãn 

hàng hóa và truy xuất nguồn gốc; 

 c) Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến quá trình sản xuất; 

 d) Công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ 

rủi ro cao; 

 đ) Lưu giữ hồ sơ, tài liệu về chất lượng sản phẩm, kết quả đánh giá sự phù 

hợp, hồ sơ công bố hợp quy, công bố hợp chuẩn theo quy định của pháp luật. 

 8.2. Tổ chức thực hiện 

 a) Các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu để tổ chức thực hiện, sửa đổi, bổ 

sung các văn bản liên quan (nếu có); phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn để các tổ 

chức, cá nhân liên quan thực hiện theo quy định; thực hiện công tác thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm… 

 b) Các tổ chức, cá nhân sản xuất nghiên cứu, tìm hiểu để tổ chức hoạt động 

sản xuất theo quy định nêu trên; thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 9, 

Điều 10 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3, 

khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá. Trong đó lưu ý các nghĩa vụ mới được bổ sung: thiết lập và vận hành hệ 

thống tiếp nhận thông tin, bồi thường khi sản phẩm không đạt chất lượng, gây hại 

cho người tiêu dùng, phù hợp với quy mô và điều kiện hoạt động; bảo đảm tiếp cận 

thuận lợi, giải quyết công bằng, kịp thời và lưu giữ hồ sơ, cung cấp thông tin về 
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chất lượng, kết quả đánh giá sự phù hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

 9. Quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu 

 9.1. Nội dung chính 

 Trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường, hàng hóa nhập khẩu phải đáp 

ứng các điều kiện sau đây: 

 a) Công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định; 

 b) Ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật; thể hiện các thông tin 

về mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc theo quy định của pháp luật về nhãn hàng 

hóa và truy xuất nguồn gốc. 

 c) Phải công bố hợp quy theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa nhập 

khẩu có mức độ rủi ro trung bình trên cơ sở kết quả tự đánh giá hoặc kết quả 

chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do tổ chức chứng 

nhận được công nhận thực hiện trước khi lưu thông trên thị trường hoặc các yêu 

cầu quản lý khác của luật có liên quan. Trường hợp hàng hóa không phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải kịp 

thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tổ chức việc xử lý, thu hồi hàng 

hóa này theo quy định của pháp luật. 

 Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa có mức độ rủi ro trung 

bình đã thực hiện công bố hợp quy thì không phải thực hiện lại việc công bố hợp 

quy đối với các lô hàng cùng loại, trừ khi có thay đổi về quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia, thay đổi về đặc tính sản phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc có cảnh báo 

rủi ro từ cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. 

 d) Thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu có mức độ 

rủi ro cao trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

 9.2. Tổ chức thực hiện 

 a) Các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu để tổ chức thực hiện, sửa đổi, bổ 

sung các văn bản liên quan (nếu có); phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn để các tổ 

chức, cá nhân liên quan thực hiện theo quy định; thực hiện công tác thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm… 

 b) Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu nghiên cứu, tìm hiểu để thực hiện theo 

quy định nêu trên; thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 11, Điều 12 Luật 

Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5, khoản 6 Điều 

1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, 

trong đó lưu ý các nghĩa vụ mới được bổ sung: công khai thông tin liên hệ và hệ 

thống tiếp nhận phản ánh về chất lượng hàng hóa nhập khẩu; phối hợp giải quyết 

khiếu nại, tranh chấp phát sinh liên quan đến chất lượng hàng hóa nhập khẩu; thiết 

lập và vận hành hệ thống tiếp nhận thông tin, bồi thường khi sản phẩm không phù 

hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, gây hại cho người 

tiêu dùng, phù hợp với quy mô và điều kiện hoạt động. 
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 10. Quản lý chất lượng hàng hóa xuất khẩu 

 10.1. Nội dung chính 

 Tổ chức, cá nhân xuất khẩu hàng hóa phải bảo đảm hàng hóa xuất khẩu phù 

hợp với quy định của nước nhập khẩu, hợp đồng hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận 

quốc tế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với nước, vùng lãnh 

thổ có liên quan. 

 10.2. Tổ chức thực hiện 

 a) Các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu để tổ chức thực hiện, sửa đổi, bổ 

sung các văn bản liên quan (nếu có); phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn để các tổ 

chức, cá nhân liên quan thực hiện theo quy định; thực hiện công tác thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm… 

 b) Các tổ chức, cá nhân xuất khẩu nghiên cứu, tìm hiểu để thực hiện theo 

quy định nêu trên; thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 13, Điều 14 Luật 

Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7, khoản 8 Điều 

1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, 

trong đó lưu ý các nghĩa vụ mới được bổ sung: cung cấp đầy đủ, trung thực thông 

tin về tiêu chuẩn áp dụng và truy xuất nguồn gốc của hàng hóa cho tổ chức, cá 

nhân nhập khẩu trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền tại thị trường nước nhập 

khẩu có yêu cầu theo quy định pháp luật của nước nhập khẩu; tuân thủ các quy 

định của pháp luật nước nhập khẩu, hợp đồng thương mại hoặc điều ước quốc tế 

có liên quan mà Việt Nam là thành viên; tổ chức thực hiện truy xuất nguồn gốc 

đối với hàng hóa xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu. 

 11. Quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường 

11.1. Nội dung chính 

Hàng hóa lưu thông trên thị trường phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc các biện pháp kiểm soát 

nội bộ nhằm duy trì chất lượng của hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, 

bảo quản và phân phối; 

b) Ghi nhãn hàng hóa bằng hình thực vật lý, nhãn điện tử hoặc hộ chiếu số 

của sản phẩm; thể hiện thông tin về mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc và thông 

tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật; 

 c) Được cập nhật thông tin trên hệ thống dữ liệu điện tử phục vụ truy xuất 

và kiểm tra sau lưu thông trên thị trường theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền. 

 11.2. Tổ chức thực hiện 

 a) Các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu để tổ chức thực hiện, sửa đổi, bổ 

sung các văn bản liên quan (nếu có); phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn để các tổ 

chức, cá nhân liên quan thực hiện theo quy định; thực hiện công tác thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm… 
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 b) Các tổ chức, cá nhân bán hàng nghiên cứu, tìm hiểu để thực hiện theo 

quy định nêu trên; có trách nhiệm bảo đảm chất lượng hàng hóa do mình cung cấp 

phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và chịu 

sự kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường theo nội dung quy định; 

thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 15, Điều 16 Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9, khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, trong đó lưu ý các 

nghĩa vụ mới được bổ sung:  

- Tuân thủ quy định của pháp luật về thương mại điện tử, pháp luật về chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa khi bán hàng trên nền tảng số phục vụ giao dịch điện 

tử; thiết lập và duy trì hệ thống tiếp nhận phản ánh, khiếu nại về chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa; 

- Phối hợp với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu để xử lý, giải quyết kịp 

thời theo quy định của pháp luật; dừng bán sản phẩm, hàng hóa đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền xác định là không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu 

chuẩn công bố áp dụng hoặc đã có quyết định thu hồi, tạm dừng lưu thông trên 

thị trường;  

- Thiết lập cơ chế tiếp nhận, giải quyết yêu cầu bồi thường khi sản phẩm, 

hàng hóa không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, mất an toàn cho người 

tiêu dùng, phù hợp với quy mô và điều kiện hoạt động; 

 - Bảo đảm tiếp cận thuận lợi, giải quyết công bằng, kịp thời. 

 c) Tổ chức, cá nhân bán hàng trên nền tảng số phục vụ giao dịch điện tử 

ngoài tuân thủ quy định nêu trên, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên nền tảng số phục vụ giao dịch điện tử bao 

gồm: Tên hàng hóa, xuất xứ, tên tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu chịu 

trách nhiệm về chất lượng hàng hóa; Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy theo quy định 

của pháp luật; Hướng dẫn sử dụng, cảnh báo an toàn (nếu có); Thông tin khác 

theo quy định của pháp luật có liên quan. 

 d) Chủ quản nền tảng số trung gian phục vụ giao dịch điện tử: Yêu cầu tổ 

chức, cá nhân có hàng hóa bán trên nền tảng số trung gian phục vụ giao dịch điện 

tử cung cấp thông tin theo quy định; Có biện pháp kiểm tra, xử lý đối với hàng 

hóa vi phạm pháp luật về chất lượng khi phát hiện hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền; Thiết lập và vận hành hệ thống tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa; Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, xác minh và xử lý 

vi phạm liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Tuân thủ quy định của 

pháp luật về giao dịch điện tử, thương mại điện tử và các quy định khác của pháp 

luật có liên quan. 

 đ) Chủ quản nền tảng số phục vụ giao dịch điện tử có trách nhiệm tuân thủ 

quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, thương mại điện tử và các quy định 

khác của pháp luật có liên quan. 
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 12. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng 

 Thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 17, Điều 18 Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hoá, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12, khoản 13 Điều 1 Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, trong đó 

lưu ý các quyền, nghĩa vụ mới được bổ sung:  

 12.1. Quyền: được truy xuất nguồn gốc và tra cứu, đối chiếu thông tin đầy 

đủ, minh bạch về đặc tính chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn áp dụng và 

kết quả đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa thông qua nhãn hàng hóa, 

nhãn điện tử, mã số, mã vạch hoặc các phương tiện phù hợp khác; được tiếp cận 

và sử dụng hệ thống phản ánh, khiếu nại trực tuyến, trực tiếp do tổ chức, cá nhân 

sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, cơ quan nhà nước hoặc 

tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cung cấp; được tiếp cận thông tin cảnh 

báo về sản phẩm, hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy 

chuẩn kỹ thuật tương ứng có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, tài sản 

hoặc môi trường do cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập 

khẩu, lưu thông trên thị trường cung cấp và các quyền khác theo quy định của 

pháp luật.  

 12.2. Nghĩa vụ: kiểm tra sản phẩm, hàng hóa trước khi nhận; kịp thời thông 

báo cho tổ chức, cá nhân bán hàng nếu phát hiện dấu hiệu bất thường; hợp tác với 

tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và cơ 

quan có thẩm quyền trong việc thu hồi, xử lý sản phẩm, hàng hóa không an toàn 

hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng 

hoặc quy định của luật khác về quản lý chất lượng và các nghĩa vụ khác theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, pháp luật về giao dịch điện 

tử, pháp luật về thương mại điện tử và quy định khác của luật  có liên quan. 

 13. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức xã hội nghề nghiệp 

 Thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 21 Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, trong đó lưu ý các quyền, 

nghĩa vụ mới được bổ sung: 

 13.1. Quyền: tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; phản ánh, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về bất 

cập trong thực thi hoặc hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 13.2. Nghĩa vụ: tham gia thực hiện các chương trình, dự án nâng cao năng 

suất, chất lượng và phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia theo phân công của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

 14. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng 

 Thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 22 Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, trong đó lưu ý các quyền, 
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nghĩa vụ mới được bổ sung: 

 14.1. Quyền: phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa thực hiện cung cấp thông tin, phản ánh, cảnh báo sớm về sản 

phẩm, hàng hóa có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ghi nhãn sai 

hoặc có rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe con người, tài sản, động vật, thực vật hoặc 

môi trường; tham gia khảo sát độc lập, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

lưu thông trên thị trường hoặc trên nền tảng số phục vụ giao dịch điện tử khi được 

mời hoặc được chấp thuận; tham gia phối hợp hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc, 

đánh giá rủi ro để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.  

 14.2. Nghĩa vụ: chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời với cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc rủi ro gây hại cho người 

tiêu dùng./. 

 


